	STT
	Họ tên
	Danh hiệu
	Lớp 

	1
	Trần Thị Ngọc Duyên
	Học sinh giỏi Toàn diện
	10A

	2
	Phạm Thị Út Đài
	Học sinh giỏi Toàn diện
	10A

	3
	Lê Thị Kim Quanh
	Học sinh giỏi Toàn diện
	10A

	4
	Hồ Thị Nguyệt Quế
	Học sinh giỏi Toàn diện
	10A

	5
	Lưu Văn Khánh
	Học sinh giỏi Toàn diện
	11A

	6
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Học sinh giỏi Toàn diện
	11B

	7
	Lê Thị Hà
	Học sinh giỏi Toàn diện
	12A

	8
	Dương Thị Thanh Hương
	Học sinh giỏi Toàn diện
	12A

	9
	Nguyễn Thị Tơ
	Học sinh giỏi Toàn diện
	12A

	10
	Trần Thị Huệ
	Học sinh giỏi Toàn diện
	12B

	11
	Nguyễn Đức Biên
	Học sinh Tiên tiến
	10A

	12
	Nguyễn Thị Hân
	Học sinh Tiên tiến
	10A

	13
	Nguyễn Thị Hiền
	Học sinh Tiên tiến
	10A

	14
	Lê Trung Hiếu
	Học sinh Tiên tiến
	10A

	15
	Nguyễn Thị Hương
	Học sinh Tiên tiến
	10A

	16
	Đặng Như Thế Kỷ
	Học sinh Tiên tiến
	10A

	17
	Lê Thị Thuỳ Linh
	Học sinh Tiên tiến
	10A

	18
	Nguyễn Thanh Nam
	Học sinh Tiên tiến
	10A

	19
	Nguyễn Thị Hiếu Ngân
	Học sinh Tiên tiến
	10A

	20
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
	Học sinh Tiên tiến
	10A

	21
	Trương Thị Thu Phượng
	Học sinh Tiên tiến
	10A

	22
	Giang Thị Như Quỳnh
	Học sinh Tiên tiến
	10A

	23
	Lê Phương Thảo
	Học sinh Tiên tiến
	10A

	24
	Trương Thị Thu Thảo
	Học sinh Tiên tiến
	10A

	25
	Lê Hồng Thi
	Học sinh Tiên tiến
	10A

	26
	Nguyễn Thị Mỹ Thiện
	Học sinh Tiên tiến
	10A

	27
	Nguyễn Thị Đoan Thuỳ
	Học sinh Tiên tiến
	10A

	28
	Nguyễn Thị Tường Vi
	Học sinh Tiên tiến
	10A

	29
	Võ Hà Đức Ý
	Học sinh Tiên tiến
	10A

	30
	Nguyễn Thị Thanh Hoà
	Học sinh Tiên tiến
	10B

	31
	Hồ Nguyễn Tâm Sự
	Học sinh Tiên tiến
	10B

	32
	Lê Thị Hồng Nhung
	Học sinh Tiên tiến
	10C

	33
	Trần Mỹ Duyên
	Học sinh Tiên tiến
	10D

	34
	Dương Quốc Hậu
	Học sinh Tiên tiến
	10D

	35
	Nguyễn Thị Hiền
	Học sinh Tiên tiến
	10D

	36
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Học sinh Tiên tiến
	10D

	37
	Đỗ Khắc Hoàng
	Học sinh Tiên tiến
	10E

	38
	Lương Thị Mỹ Kiều
	Học sinh Tiên tiến
	10E

	39
	Nguyễn Thị Hồng Loan
	Học sinh Tiên tiến
	10E

	40
	Bùi Thị Băng Ngân
	Học sinh Tiên tiến
	10E

	41
	Huỳnh Thị Dung
	Học sinh Tiên tiến
	11A

	42
	Tiền Phú Dương
	Học sinh Tiên tiến
	11A

	43
	Phạm Đức Hải
	Học sinh Tiên tiến
	11A

	44
	Niê Hoàng Hồng Lam
	Học sinh Tiên tiến
	11A

	45
	Văn Phú Sử
	Học sinh Tiên tiến
	11A

	46
	Nguyễn Thị Thảo
	Học sinh Tiên tiến
	11A

	47
	Nguyễn Thị Hồng Hậu
	Học sinh Tiên tiến
	11B

	48
	Đặng Thanh Hoà
	Học sinh Tiên tiến
	11B

	49
	Nguyễn Thị Duy Mỹ
	Học sinh Tiên tiến
	11B

	50
	Lê Hoàng Nam
	Học sinh Tiên tiến
	11B

	51
	Võ Thị Phương
	Học sinh Tiên tiến
	11B

	52
	Trần Văn Thái
	Học sinh Tiên tiến
	11B

	53
	Nguyễn Ngọc Phương Thư
	Học sinh Tiên tiến
	11B

	54
	Đậu Quang Tuấn
	Học sinh Tiên tiến
	11B

	55
	Nguyễn Văn Tuấn
	Học sinh Tiên tiến
	11B

	56
	Lý Thị Yến
	Học sinh Tiên tiến
	11B

	57
	Nguyễn Thị Dung
	Học sinh Tiên tiến
	12A

	58
	Vũ Ngọc Hải
	Học sinh Tiên tiến
	12A

	59
	Trần Thị Hảo
	Học sinh Tiên tiến
	12A

	60
	Nguyễn Thị Hoà
	Học sinh Tiên tiến
	12A

	61
	Nguyễn Nhật Hoàng
	Học sinh Tiên tiến
	12A

	62
	Lã Song Phi
	Học sinh Tiên tiến
	12A

	63
	Trương Văn Tây
	Học sinh Tiên tiến
	12A

	64
	Hồ Thị Tường Vi
	Học sinh Tiên tiến
	12A

	65
	Trần Thị Kim Dung
	Học sinh Tiên tiến
	12B

	66
	Phạm Thị Thu Hà
	Học sinh Tiên tiến
	12B

	67
	Thái Thị Hạnh
	Học sinh Tiên tiến
	12B

	68
	Nguyễn Thị Hiền
	Học sinh Tiên tiến
	12B

	69
	Ngô Thị Như Hoa
	Học sinh Tiên tiến
	12B

	70
	Trần Thị Trúc Linh
	Học sinh Tiên tiến
	12B

	71
	Lý Phúc Sinh
	Học sinh Tiên tiến
	12B

	72
	Ngô Thị Thảo
	Học sinh Tiên tiến
	12B

	73
	Phạm Thu Trang
	Học sinh Tiên tiến
	12B

	74
	Bùi Thị Xuyến
	Học sinh Tiên tiến
	12B

	75
	Lê Thị Yến
	Học sinh Tiên tiến
	12B



